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Tóm tắt: Già hoá dân số chứa đựng cả những thách thức và cơ hội cho các quốc gia, người cao 
tuổi về cơ bản không phải là gánh nặng mà là một nguồn lực của các gia đình và xã hội. Để bảo 
đảm “già hoá dân số thành công”, cần bảo đảm các quyền của người cao tuổi. Trong khi chưa có 
Công ước về quyền của người cao tuổi, các quốc gia cần tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hợp 
quốc và các công ước của ILO có liên quan đến người cao tuổi. Pháp luật quốc gia về người cao 
tuổi phải được xây dựng theo nguyên tắc tiếp cận dựa trên quyền và cần phải xem người cao tuổi 
là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội mà nhà nước phải bảo vệ trong mọi 
hoàn cảnh, kể cả trong thời kỳ bị khủng hoảng nhất về nguồn lực. 

Từ khóa: Người cao tuổi, quyền của người cao tuổi, già hoá dân số, quyền con người. 

1. Khái niệm, đặc điểm và những nguyên tắc 
trong đối xử với người cao tuổi 

Khái niệm người cao tuổi (older person/the 
elderly trong tiếng Anh, personnes agee trong 
tiếng Pháp, personas mayores trong tiếng Tây 
Ban Nha) được hiểu ít nhiều khác nhau ở các 
quốc gia, phụ thuộc vào quan niệm như thế nào 
là “tuổi già”2. Ở các nước phát triển, do điều 
kiện phúc lợi xã hội và y tế tốt, cùng với những 
_______ 
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   1Bài viết này cũng sẽ được đăng trong cuốn sách tham 
khảo “Quyền của người cao tuổi” do Khoa Luật 
ĐHQGHN và NXB CTQG xuất bản năm 2018.  
  2Hiện tại có một thuật ngữ khác được cho là có tính trọng 
thị cao nhất với người cao tuổi đang được sử dụng ngày 
càng rộng rãi, đó là “senior citizen”(công dân cao niên). 

thuận lợi khác về môi trường xã hội nên công 
dân có thể sống khoẻ mạnh và vẫn có đóng góp 
cho xã hội kể cả trong độ tuổi khá cao. Trong 
bối cảnh đó, độ tuổi được xem là “tuổi già” và 
gắn với nó là khái niệm “người cao tuổi” có xu 
hướng cao hơn ở các nước đang phát triển. 

Cụ thể, hầu hết các nước châu Âu xem người 
cao tuổi là những người từ 65 tuổi trở lên, trong 
khi ở một số nước châu Phi độ tuổi được xem là 
người cao tuổi chỉ vào khoảng 50 đến 55. 

Về phía các tổ chức quốc tế, Uỷ ban về các 
quyền kinh tế, xã hội, văn hoá (cơ quan giám 
sát thực hiện Công ước quốc tế về các quyền 
kinh tế, xã hội, văn hoá năm 1966 của Liên Hợp 
quốc) trong Bình luận chung số 6 năm 1995 (về 
các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá của người 
cao tuổi) xác định người cao tuổi là người từ 60 
tuổi [1]. Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNPFA), 
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trong Báo cáo tóm tắt “Già hóa trong thế kỉ 21: 
Thành tựu và thách thức” công bố năm 2012 
tuy không nêu cụ thể nhưng cũng hàm ý người 
cao tuổi là những người có độ tuổi từ 60 trở lên 
[2]. Mặc dù vậy, trong Công ước số 128 năm 
1967 về trợ cấp khuyết tật, trợ cấp tuổi già và 
trợ cấp người sống sót (Convention C128 - 
Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits 
Convention, 1967), Tổ chức Lao động quốc tế 
(ILO) lại xác định tuổi già là 65 [3]. Tương tự, 
Cơ quan Thống kê của Liên minh Châu Âu 
(Eurostat) cũng coi “người cao tuổi” là những 
người từ 65 tuổi trở lên [1]. 

Ở Việt Nam, Luật Người cao tuổi (Luật số 
39/2009/QH12, được Quốc hội khóa XII, kì họp 
thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực 
ngày 1/7/2010) quy định: “Người cao tuổi là 
công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam từ 60 tuổi trở lên”. Như vậy, độ tuổi được 
xem là người cao tuổi ở Việt Nam cơ bản tương 
đồng với độ tuổi được xác định bởi các cơ quan 
Liên Hợp quốc. 

Trên phương diện xã hội, xét về lợi thế so 
sánh, tuy nhìn chung người cao tuổi có thể lực 
kém hơn, song lại có những ưu thế vượt trội so 
với các nhóm xã hội trẻ hơn xét về phương diện 
tri thức, kĩ năng chuyên môn và kinh nghiệm 
sống. Những ưu điểm đó cơ bản vẫn được duy 
trì và phát huy bởi người cao tuổi, điều mà theo 
nhận định của Liên Hợp quốc: “… nghiên cứu 
khoa học đang bác bỏ nhiều định kiến về những 
suy giảm hiển nhiên và không thể đảo ngược 
gắn với tuổi tác” và cần phải “đánh giá cao sự 
đóng góp của người cao tuổi cho xã hội” [4]. 

Người cao tuổi không phải là một nhóm 
đồng nhất như nhiều nhóm xã hội khác, mặc dù 
họ có một đặc điểm chung về độ tuổi. Do sự 
không đồng nhất như vậy, nên những thách thức 
và rủi ro về quyền con người với người cao tuổi 
có sự khác nhau giữa các cá nhân. Mặc dù vậy, 
xét chung, trên phương diện nhân quyền, người 
cao tuổi được xem là một trong các nhóm dễ bị 
tổn thương (vulnerable group). Tính chất dễ bị 
tổn thương của người cao tuổi thể hiện qua một 
số khía cạnh sau đây [5]: 

Thứ nhất, họ dễ rơi vào hoàn cảnh bị đói 
nghèo và vì thế bị phụ thuộc vào người khác: 
Người cao tuổi nếu không có tài sản tích luỹ 
trong quá trình làm việc sẽ dễ bị đói nghèo bởi 
không còn khả năng hoặc suy giảm khả năng 
làm việc dẫn đến không còn thu nhập hoặc chỉ 
có thu nhập thấp từ nghề nghiệp. Trong bối 
cảnh đó, họ dễ rơi vào hoàn cảnh phụ thuộc vào 
chủ thể cung cấp sự hỗ trợ vật chất cho mình, 
trong đó bao gồm cả người thân trong gia đình. 
Sự phụ thuộc đó có thể dẫn đến những hạn chế 
trong việc hưởng thụ các quyền của họ, dưới 
những hình thức và mức độ khác nhau, ví dụ 
như không hoặc ít được bày tỏ/tôn trọng ý kiến, 
quan điểm; không được tự do đi lại, cư trú; 
hoặc thậm chí không được cung cấp đủ lương 
thực, thực phẩm hoặc không được chăm sóc y 
tế khi cần thiết. 

Thứ hai, họ dễ bị lạm dụng, ngược đãi, bỏ 
mặc: Người cao tuổi, do tình trạng sức khoẻ và 
vị trí trong xã hội và trong gia đình suy giảm, 
có thể bị lạm dụng, ngược đãi và bỏ mặc bởi 
chính người thân trong gia đình hoặc những chủ 
thể khác đang chăm sóc hay sinh sống cùng họ. 
Sự lạm dụng, ngược đãi có thể dưới hình thức 
bóc lột sức lao động, bóc lột về tiền bạc, đánh 
đập, sỉ nhục, ngăn cản các quan hệ xã hội, thậm 
chí xâm hại về tình dục. Sự bỏ mặc (có thể dưới 
dạng chủ ý hay không chủ ý) mà không bảo 
đảm các nhu cầu về dinh dưỡng, chăm sóc y tế, 
hay các nhu cầu về nghỉ ngơi, giải trí, giao tiếp, 
tình cảm của người cao tuổi. 

Thứ ba, họ thường phải đối mặt các vấn đề 
về sức khoẻ thể chất và tinh thần: Người cao 
tuổi theo quy luật sinh học thường gặp những 
vấn đề về sức khoẻ thể chất. Những vấn đề đó 
ngày càng lớn hơn tỉ lệ thuận với độ tuổi. Bên 
cạnh đó, họ còn có thể phải đối mặt với những 
vấn đề về sức khoẻ tâm thần như bị khủng 
hoảng, trầm cảm, nghiện các chất kích thích… 
đặc biệt khi bị lạm dụng, bóc lột hay bị ngược 
đãi, bỏ mặc. 

Trong tổng thể nhóm dễ bị tổn thương là 
người cao tuổi, có những phân nhóm dễ bị tổn 
thương hơn so với những phân nhóm khác, 
trong đó bao gồm: người cao tuổi là phụ nữ, 



người ca
người c
người n
nhóm th
tín ngưỡ
sự “tổn t
tố chung
những y
từng phâ
tuổi là p
những n
đãi, bỏ m
và nhữn
cơ sở giớ

Tron
đều cho 
A 

 

 
a 

Già h
lên các 
quốc gia
phát triể
những đ
liên quan
mục tiêu
họ và “tạ
sẵn lòng

V.

ao tuổi bị k
ao tuổi ngh

nuôi dưỡng, 
hiểu số về dâ
ỡng… Những
thương kép”
g gây tổn thư
yếu tố đặc thù
ân nhóm đố
hụ nữ có thể

nguy cơ bị ph
mặc hay bện
g nguy cơ b
ới tính (yếu t

ng thực tế, tấ
thấy sự gia

hoá dân số đ
chương trình

a và cuộc sốn
ển [4], đòi 
điều chỉnh lớ
n đến người 
u quan trọng 
ạo cơ hội ch

g và còn có sứ

V.C. Giao / Tạp 

khuyết tật ha
hèo khổ cô 

người cao 
ân tộc, chủng
g phân nhóm
”, trong đó ba
ương cho ng
ù gây tổn th
ối tượng. Ví 
ể đồng thời p
hụ thuộc, đó

nh tật (những
bị phân biệt đ
tố đặc thù về

t cả các nghi
a tăng về số

được xem là 
h bảo hiểm 
ng gia đình ở
hỏi các quố
ớn về chính 
cao tuổi nhằ
đó là bảo vệ

ho những ngư
ức để tham g

chí Khoa học Đ

ay bị bệnh 
đơn không 
tuổi thuộc 
g tộc, tôn gi

m này phải c
ao gồm các y

gười cao tuổi
hương riêng c

dụ, người c
phải đối mặt 
ói nghèo, ngư
g yếu tố chu
đối xử dựa t
ề giới). 

iên cứu gần đ
ố lượng và tỉ

một gánh nặ
xã hội của 
ở các nước đa
ốc gia phải 
sách, pháp l
ằm đạt được 
ệ các quyền c
ười cao tuổi 
gia và đóng g

ĐHQGHN: Luậ

tật, 
có 

các 
iáo, 

chịu 
yếu 
i và 
cho 
cao 
với 
ược 

ung) 
trên 

đây 
ỉ lệ 

ng
đư
dân
việ
tro
dẫn
kh
trê
nư
triể
20
ở 
đan
20
năm
và 

ặng 
các 
ang 

có 
luật 
hai 
của 
mà 

góp 

và
[4]
vớ
nền

đò
đủ
kh
điề

t học, Tập 34, S

gười cao tuổ
ược khái quát
n số” (popu
ệc người cao
ong toàn bộ 
n đến xu hướ

hi tuổi thọ tăn
ên thế giới tr
ước phát triể
ển là 68, son
50, tuổi thọ 
các nước ph
ng phát triển
5 triệu ngườ
m 2012, con
dự tính đến 

o những hoạ
]. Cụ thể, th
ới người cao 
n tảng đó là:

Nguyên tắc
i hỏi phải bả
ủ những điề
hông bị phụ 
ều kiện đó liê

Số 3 (2018) 43-

ổi trên thế g
t bằng một t

ulation agein
o tuổi chiếm t

dân số [2]. 
ớng này là tỉ
ng [2]. Cụ th
rong giai đoạ
ển là 78, ở 
ng dự đoán đ
trung bình sẽ
hát triển và 
n [2]. Năm 1
ời từ 60 tuổ

n số này đã là
năm 2050 sẽ

ạt động đang 
heo Liên Hợ

tuổi cần dự
 

c về sự độc 
ảo đảm cho n
ều kiện sinh

thuộc vào c
ên quan đến 

-53 

giới. Xu hư
thuật ngữ là 
ng), mà biểu
tỉ trọng tươn
Nguyên nh

ỉ suất sinh gi
hể, tuổi thọ tr
ạn 2010 - 20
các nước đ
ến những nă
ẽ tăng lên đế
74 tuổi ở c

1950, toàn th
ổi trở lên nh
à gần 810 tri
ẽ là 2 tỉ ngườ

diễn ra tron
ợp quốc, việ
ựa trên 5 ng

lập: Nguyên
người cao tu
h sống cần 
chủ thể khác
các vấn đề n

45

ướng này 
“già hoá 

u hiện là 
ng đối lớn 
hân chính 
iảm trong 
rung bình 
015 ở các 
đang phát 
ăm 2045 - 
ến 83 tuổi 
các nước 

hế giới có 
hưng đến 
iệu người 
ời [2]. 

 

g xã hội” 
ệc đối xử 
guyên tắc 

n tắc này 
ổi có đầy 
thiết để 

c. Những 
như được 



V.C. Giao / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 34, Số 3 (2018) 43-53 

 

46

cung cấp đầy đủ lương thực, nước sạch, nhà ở, 
quần áo và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; có cơ 
hội làm việc và tạo thu nhập; được tham gia 
quyết định về thời điểm và thời hạn rút khỏi lực 
lượng lao động; được tiếp cận các chương trình 
giáo dục và đào tạo thích hợp; được sống trong 
những môi trường an toàn và thích hợp; có điều 
kiện sống tại gia đình trong thời gian lâu nhất 
có thể [4]. 

Nguyên tắc về sự tham gia: Nguyên tắc này 
đòi hỏi phải bảo đảm các điều kiện cho người 
cao tuổi hòa nhập vào xã hội, tham gia vào việc 
xây dựng và thực hiện các chính sách mà ảnh 
hưởng trực tiếp đến phúc lợi của họ và chia sẻ 
kiến thức cũng như kĩ năng với các thế hệ trẻ. 
Nguyên tắc này cũng bao gồm yêu cầu tạo điều 
kiện và cơ hội để người cao tuổi phục vụ cộng 
đồng phù hợp với năng lực của họ, cũng như 
tham gia các phong trào hay hiệp hội của người 
cao tuổi [4]. 

Nguyên tắc về sự chăm sóc: Nguyên tắc này 
đòi hỏi người cao tuổi phải được chăm sóc và 
bảo vệ bởi gia đình và cộng đồng theo cách 
thức phù hợp với hệ giá trị văn hóa của từng xã 
hội. Cụ thể, người cao tuổi cần được chăm sóc 
sức khỏe để giúp họ duy trì và lấy lại mức độ 
tối đa về điều kiện thể chất, tinh thần và tình 
cảm, và để dự phòng hoặc làm chậm lại thời kì 
đi vào ốm đau. Trong quá trình được chăm sóc, 
người cao tuổi phải được tôn trọng đầy đủ về 
danh dự, nhân phẩm và có quyền tự chủ, tự 
quyết về điều kiện và môi trường chăm sóc hay 
điều trị [4]. 

Nguyên tắc về tự hoàn thiện: Nguyên tắc 
này đòi hỏi phải bảo đảm cho người cao tuổi có 
các cơ hội để phát triển toàn diện tiềm năng của 
họ, trong đó bao gồm việc tiếp cận các nguồn 
giáo dục, văn hóa, tinh thần và giải trí của xã 
hội [4]. 

Nguyên tắc về nhân phẩm: Nguyên tắc này 
đòi hỏi phải bảo đảm cho người cao tuổi được 
sống trong nhân phẩm và an ninh, không bị bóc 
lột, bị xâm hại về thể chất hoặc tinh thần. Thêm 

vào đó, cũng cần bảo đảm để người cao tuổi 
được đối xử công bằng bất kể tuổi tác, giới tính, 
nguồn gốc chủng tộc hay dân tộc, mức độ 
khuyết tật hay địa vị khác và được trân trọng sự 
đóng góp độc lập về kinh tế của họ [4]. 

2. Khái niệm và đặc điểm quyền của người 
cao tuổi 

Thuật ngữ quyền của người cao tuổi “the 
rights of older persons” lần đầu tiên được sử 
dụng trong Kế hoạch hành động quốc tế Viên về 
người cao tuổi, được thông qua tại hội nghị thế 
giới về người cao tuổi năm 1982 [6]. Từ đó, khái 
niệm quyền của người cao tuổi tiếp tục được sử 
dụng trong nhiều văn kiện của Liên Hợp quốc, 
mà trực tiếp nhất là Bình luận chung số 6 năm 
1995 của Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội, 
văn hoá về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá 
của người cao tuổi (đã nêu ở trên). 

Theo nghĩa tổng quát nhất, khái niệm quyền 
của người cao tuổi hàm chứa một tập hợp 
những bảo đảm pháp lý quốc tế và quốc gia cần 
thiết để người cao tuổi có thể được bảo vệ cả về 
tính mạng và danh dự, nhân phẩm, được hưởng 
các tiêu chuẩn sống thích đáng cũng như được 
tham gia thực chất và thích hợp vào đời sống 
cộng đồng. 

Theo cách tiếp cận của Liên Hợp quốc, các 
nhóm xã hội riêng biệt, bao gồm người cao tuổi, 
cũng là những chủ thể của quyền con người, vì 
thế cũng có tất cả những quyền con người phổ 
quát được cộng đồng quốc tế thừa nhận, trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá. Quyền 
của người cao tuổi cũng có những đặc tính chung 
của quyền con người, bao gồm [7, tr.22]: 

Tính phổ quát: các quyền con người là bẩm 
sinh, vốn có, áp dụng chung cho tất cả mọi 
thành viên của cộng đồng nhân loại, không có 
sự phân biệt đối xử vì bất cứ lý do gì. 

Tính không thể chuyển nhượng: các quyền 
con người không thể bị tước bỏ hay hạn chế 
một cách tùy tiện bởi bất cứ chủ thể nào, kể cả 
các nhà nước, trừ một số trường hợp đặc biệt 
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(ví dụ như những người phạm tội) hay bối cảnh 
đặc biệt (ví dụ như tình trạng khẩn cấp của quốc 
gia). 

Tính không thể phân chia: các quyền con 
người đều có tầm quan trọng như nhau, về 
nguyên tắc không có quyền nào được coi là có 
giá trị cao hơn quyền nào, bởi việc tước bỏ hay 
hạn chế bất kì quyền nào đều có ảnh hưởng đến 
việc thụ hưởng những quyền và tự do cơ bản 
khác và tạo tác động tiêu cực đến nhân phẩm, 
giá trị và sự phát triển của con người. 

Các đặc tính chung nêu trên có nghĩa là các 
quyền con người phải được áp dụng cho tất cả 
người cao tuổi trên thế giới, bất kể người đó 
thuộc chủng tộc, dân tộc, giới tính, thành phần, 
tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kì yếu tố nào. 
Không chỉ vậy, đối với người cao tuổi (và các 
nhóm dễ bị tổn thương khác), mối liên hệ giữa 
các quyền con người càng thể hiện gắn bó hơn 
và điều kiện để tước bỏ hay hạn chế quyền của 
họ về nguyên tắc ở mức độ cao và chặt chẽ hơn 
so với mức thông thường. 

Hiện tại, trong các quan hệ về quyền của 
người cao tuổi ở nhiều quốc gia, chủ thể của 
quyền là tất cả những người có độ tuổi từ 60 trở 
lên, còn các chủ thể chính có nghĩa vụ, trách 
nhiệm bảo vệ, bảo đảm các quyền của người 
cao tuổi bao gồm nhà nước, cộng đồng, gia 
đình, người thân của họ. 

Cũng với tính chất là chủ thể của quyền con 
người, người cao tuổi có quyền đòi hỏi các nhà 
nước, xã hội, cộng đồng và các chủ thể khác tôn 
trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền hợp pháp, 
chính đáng của mình. Trong vấn đề này, nghĩa 
vụ chung của các nhà nước trong lĩnh vực 
quyền con người cũng được áp dụng với người 
cao tuổi, bao gồm [7, tr.24]: 

Nghĩa vụ tôn trọng: Nghĩa vụ này đòi hỏi 
các nhà nước phải thừa nhận các quyền con 
người là tự nhiên, bẩm sinh, vốn có, vì thế 
không được tùy tiện tước bỏ, hạn chế hay can 
thiệp, kể cả trực tiếp hay gián tiếp, vào việc 
hưởng thụ các quyền con người. 

Nghĩa vụ bảo vệ: Nghĩa vụ này đòi hỏi các 
nhà nước phải có những biện pháp ngăn chặn 
và xử lý những hành vi vi phạm nhân quyền của 

các chủ thể trong xã hội, bao gồm các cơ quan 
và viên chức nhà nước. 

Nghĩa vụ thực hiện: Nghĩa vụ này đòi hỏi 
các nhà nước phải có những biện pháp nhằm hỗ 
trợ công dân, đặc biệt là những nhóm và cá 
nhân yếu thế, trong việc hưởng thụ các quyền 
con người. 

Xét trên phạm vi toàn cầu, việc bảo đảm các 
nhà nước thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ nêu 
trên, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ và thực hiện, có 
ý nghĩa rất quan trọng với việc hưởng thụ các 
quyền của người cao tuổi. Tuy nhiên, đây cũng 
là một thách thức lớn bởi so với các nhóm dễ bị 
tổn thương khác (như phụ nữ, trẻ em, người 
khuyết tật…), khung khổ pháp luật (bao gồm cơ 
chế giám sát thực hiện quyền của người cao 
tuổi), xét trên tất cả các cấp độ quốc tế, khu vực 
và quốc gia, hiện đều còn sơ sài hơn. Đơn cử, ở 
cấp độ quốc tế, trong khi đã có các công ước về 
quyền của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật… thì 
cho đến thời điểm hiện nay chưa có một văn kiện 
pháp lý quốc tế nào dưới dạng điều ước đề cập 
riêng đến quyền của người cao tuổi. 

Mặc dù các quốc gia trên thế giới, ở các 
mức độ khác nhau, đều đã nhận thức được xu 
thế phổ biến về già hoá dân số và tầm quan 
trọng của việc sửa đổi chính sách, pháp luật bảo 
đảm quyền của người cao tuổi, song nhìn chung 
vẫn còn những thách thức trong vấn đề này, 
trong đó bao gồm: 

Thứ nhất, sự phân biệt đối xử với người cao 
tuổi: Thực tế cho thấy sự phân biệt đối xử dựa 
trên độ tuổi đã và vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi 
trên thế giới cùng với sự phân biệt đối xử dựa 
trên các yếu tố về giới, chủng tộc, dân tộc, tôn 
giáo, tín ngưỡng, thành phần hay sức khoẻ [5]. 
Nạn nhân của sự phân biệt đối xử dựa trên độ 
tuổi có thể bao gồm cả những người ít tuổi và 
những người cao tuổi, song đều dẫn tới hậu quả 
là loại trừ hay hạn chế khả năng hưởng thụ các 
quyền con người của họ. Đối với người cao 
tuổi, những hậu quả rõ rệt nhất của sự phân biệt 
đối xử thường liên quan đến các quyền về việc 
làm và quyền tham gia vào đời sống chính trị, 
xã hội. 



V.C. Giao / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 34, Số 3 (2018) 43-53 

 

48

Thứ hai, đói nghèo: Đói nghèo được xem 
là thách thức lớn nhất với việc bảo đảm các 
quyền kinh tế, xã hội, văn hoá của người cao 
tuổi. Tình trạng đói nghèo có thể tước bỏ 
quyền của nhiều người cao tuổi được hưởng 
các tiêu chuẩn sống thích đáng, được có nước 
sạch, được chăm sóc y tế, được có nơi ở và 
được bảo đảm về thu nhập [5]. Đói nghèo cũng 
có thể tước bỏ quyền của một số người cao 
tuổi được chăm sóc bởi người thân trong gia 
đình, thậm chí đẩy họ vào hoàn cảnh tiếp tục 
phải chăm sóc những người thân trong gia 
đình khi mà đã “sức tàn, lực kiệt”. 

Thứ ba, bạo lực và lạm dụng: Tình trạng 
bạo lực và lạm dụng người cao tuổi thường diễn 
ra trong gia đình - một môi trường khép kín - 
nên khó bị giám sát bởi nhà nước và cộng đồng. 
Thêm vào đó, đây cũng là vấn đề vẫn được xem 
là “chuyện riêng của các gia đình” nên ít được 
quan tâm chú ý ở nhiều quốc gia. Trong số 
những hình thức lạm dụng người cao tuổi, có 
những hình thức tuy diễn ra khá phổ biến nhưng 
lại rất ít được đề cập đến, ví dụ như lạm dụng 
về tài sản (financial exploitation) [5]. 

Thứ tư, thiếu những biện pháp và dịch vụ 
đặc thù: Việc bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi 
đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp và sử 
dụng những dịch vụ đặc thù, chẳng hạn như 
việc thành lập các trung tâm/nhà dưỡng lão, xây 
dựng các chương trình, liệu pháp và đào tạo cán 
bộ chăm sóc y tế cho người cao tuổi [5]… 
Những biện pháp và dịch vụ đặc thù đó cần 
phải có sự quan tâm đầu tư của cả nhà nước và 
xã hội. Quá trình đó hiện đang diễn ra ở một số 
quốc gia, nhưng nhìn chung vẫn còn chậm và 
chưa đáp ứng được các nhu cầu đặc thù ngày 
càng tăng của người cao tuổi. 

Thứ năm, sự lạc hậu về chính sách an sinh 
xã hội. Theo Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã 
hội, văn hoá của Liên Hợp quốc, xu hướng già 
hoá dân số được xem như là “một cuộc cách 
mạng ngầm” mà có thể gây ra những hậu quả 
lâu dài, khôn lường đến cơ cấu kinh tế, xã hội ở 
các quốc gia và trên phạm vi toàn cầu, với mức 
độ ảnh hưởng ngày càng trầm trọng hơn trong 
tương lai [1]. Để giải quyết những thách thức 

do quá trình này đặt ra, các quốc gia cần phải 
thực hiện nhiều biện pháp trong đó đầu tiên là 
phải điều chỉnh chính sách, pháp luật về an sinh 
xã hội để phù hợp với sự gia tăng tuổi thọ của 
dân số [1]. Sự điều chỉnh này đang diễn ra trên 
thế giới song với tốc độ và mức độ khác nhau ở 
các nước. Ở những quốc gia đang phát triển, 
quá trình điều chỉnh đó thường chậm và khó 
khăn hơn so với các quốc gia phát triển do thiếu 
kinh nghiệm và nguồn lực. Trong khi đó, tình 
trạng di cư lao động (từ nông thôn ra thành thị 
và các khu công nghiệp, hoặc ra nước ngoài 
làm việc) cùng với sự thay đổi mô hình và suy 
giảm vai trò truyền thống của gia đình mà vẫn 
đóng vai trò hỗ trợ chính cho người cao tuổi 
tiếp tục làm trầm trọng thêm những thách thức 
do sự thiếu hụt hoặc bất cập của các chương 
trình an sinh xã hội với người cao tuổi ở những 
nước đang phát triển [1]. 

3. Các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của người 
cao tuổi và nghĩa vụ của các quốc gia 

So với các nhóm dễ bị tổn thương khác như 
phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, người thiểu số, 
người khuyết tật.., quá trình pháp điển các 
quyền của người cao tuổi trong luật nhân quyền 
quốc tế diễn ra muộn hơn. Phải đến năm 1982 
mới có một sự kiện quốc tế lớn đầu tiên nhằm 
thúc đẩy quyền của người cao tuổi, đó là Hội 
nghị thế giới về người cao tuổi được tổ chức ở 
Viên (Áo). Hội nghị này đã thông qua Kế hoạch 
hành động quốc tế Viên về người cao tuổi. Bản 
Kế hoạch này nêu ra 62 khuyến nghị, được Đại 
hội đồng Liên Hợp quốc ủng hộ (vì phù hợp với 
các công ước quốc tế về quyền con người) và 
được xem là bản hướng dẫn bổ ích về các biện 
pháp cụ thể mà các quốc gia thành viên cần áp 
dụng để bảo vệ quyền của người cao tuổi [8]. 
Tiếp theo đó, năm 1991, Đại hội đồng Liên 
Hợp quốc đã thông qua một nghị quyết xác 
định Các Nguyên tắc của Liên Hợp quốc về 
người cao tuổi (đã đề cập ở phần trên), mà cũng 
được xem là văn kiện có tính chất định hướng 
quan trọng với việc bảo đảm quyền của người 
cao tuổi [9]. Năm 1992, Đại hội đồng Liên Hợp 
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quốc tiếp tục thông qua một nghị quyết xác 
định 8 mục tiêu toàn cầu về người cao tuổi cho 
năm 2001 và một hướng dẫn ngắn gọn để thiết 
lập các mục tiêu quốc gia [10]. Trong một số 
những khía cạnh quan trọng, các chỉ tiêu toàn 
cầu này giúp cho việc củng cố trách nhiệm của 
các Quốc gia thành viên Công ước. 

Cũng vào năm 1992, trong lễ kỉ niệm lần 
thứ 10 ngày thông qua Kế hoạch hành động 
quốc tế Viên, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã 
thông qua Tuyên bố về người cao tuổi trong đó 
kêu gọi các quốc gia có những sáng kiến hỗ trợ, 
bảo vệ quyền của người cao tuổi, đặc biệt là 
phụ nữ cao tuổi. Tuyên bố cũng kêu gọi mở 
rộng hợp tác quốc tế để đạt đến mục tiêu toàn 
cầu về tuổi thọ vào năm 2001. Thêm vào đó, 
trong Tuyên bố này, Liên Hợp quốc đã lấy năm 
1999 là Năm quốc tế người cao tuổi để nhắc 
nhở các quốc gia rằng dân số của nhân loại đã 
"bước vào thời kỳ cao tuổi" [11]. 

Ngoài các văn kiện nêu trên, một số các cơ 
quan chuyên trách của Liên Hợp quốc, đặc biệt 
là Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cũng ban 
hành những văn kiện đề cập đến các tiêu chuẩn 
liên quan đến quyền của người cao tuổi trong 
các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đó. 

Xét tổng quát, các điều ước quốc tế về nhân 
quyền chưa có các quy định cụ thể về quyền 
của người cao tuổi, song với tính chất là một 
dạng chủ thể của quyền con người, người cao 
tuổi cũng được hưởng tất cả các quyền con 
người phổ quát dành cho tất cả mọi thành viên 
của cộng đồng nhân loại. Bên cạnh đó, với tính 
chất là một nhóm xã hội dễ bị tổn thương, 
người cao tuổi còn có một số quyền đặc thù của 
nhóm, hoặc được hưởng những bảo đảm có tính 
đặc thù để họ có thể hưởng thụ các đầy đủ các 
quyền con người phổ quát dành cho tất cả mọi 
người. Theo Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã 
hội, văn hoá, những quyền cần bảo đảm đặc biệt 
cho người cao tuổi bao gồm: quyền bình đẳng 
(trước pháp luật và về giới), các quyền liên quan 
đến việc làm, quyền về an sinh xã hội, quyền 
được bảo vệ gia đình, quyền được hưởng tiêu 
chuẩn sống thích đáng, quyền được chăm sóc 
sức khoẻ và các quyền về giáo dục, văn hoá [1]. 

Về quyền bình đẳng: Bình đẳng gắn liền với 
việc xoá bỏ sự phân biệt đối xử. Trong thực tế, 
người cao tuổi dễ bị phân biệt đối xử dựa trên 
tuổi tác của họ. Ở đây, mặc dù các văn kiện của 
luật nhân quyền quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn 
toàn thế giới về nhân quyền (UDHR) năm 1948 
và hai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, 
chính trị (ICCPR) và Công ước quốc tế về các 
quyền kinh tế, xã hội, văn hoá (ICESCR) năm 
1966 đều không đề cập một cách cụ thể đến yếu 
tố tuổi tác như là một cơ sở của việc nghiêm 
cấm phân biệt đối xử, song điều này không có 
nghĩa là cho phép sự phân biệt đối xử dựa trên 
tuổi tác, bởi lẽ theo quy định của các văn kiện 
đó, bên cạnh những yếu tố được liệt kê, còn bao 
gồm “các yếu tố khác” (other status) mà có thể 
bổ sung vào danh mục cấm [1]3. Chính vì vậy, 
phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác và dựa trên 
một số yếu tố khác, ví dụ như bản dạng giới và 
xu hướng tính dục, cũng được xem như là 
những vi phạm quyền con người, đi ngược với 
luật nhân quyền quốc tế. 

Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý rằng do đặc thù 
về tuổi tác mà gắn liền với sự suy giảm về sức 
khoẻ và khả năng tham gia các quan hệ xã hội, 
trong một số bối cảnh, việc hạn chế một số 
quyền của người cao tuổi sẽ không bị xem là 
phân biệt đối xử với họ, ví dụ như quy định về 
tuổi nghỉ hưu hay quy định về giới hạn độ tuổi 
được làm một công việc hay nghề nghiệp nhất 
định (về bản chất đó là những trường hợp hạn 
chế quyền làm việc của người cao tuổi). Nói 
cách khác, khái niệm bình đẳng không đồng 
nghĩa với việc cào bằng các quyền của người 
cao tuổi với người trẻ tuổi, mà trong một số lĩnh 
vực, ví dụ như việc làm, cần có sự cân bằng 
hợp lý giữa quyền của người cao tuổi với quyền 
của người trẻ tuổi. Nếu không tính đến yếu tố 
này thì có thể dẫn tới những xung đột về quyền 
giữa hai nhóm.  

_______ 
  3 Nguyên văn quy định có liên quan tại Điều 2 UDHR: 
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set 
forth in this Declaration, without distinction of any kind, 
such as race, colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status”. 
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Khi đề cập đến quyền bình đẳng của người 
cao tuổi, Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội, 
văn hoá đồng thời lưu ý các quốc gia phải bảo 
đảm các quyền bình đẳng cho phụ nữ cao tuổi, 
vì so với đàn ông cao tuổi, phụ nữ cao tuổi 
thường chịu nhiều thiệt hòi hỏi. Cụ thể là họ đã 
dành tất cả hoặc một phần cuộc đời của mình 
cho việc chăm sóc gia đình mà không tham gia 
hoạt động tạo thu nhập nào để được hưởng 
lương hưu khi về già, và cũng không được 
hưởng lương cho người góa nên thường ở trong 
hoàn cảnh rất khó khăn [1]. Để bảo vệ quyền 
của phụ nữ cao tuổi, Uỷ ban nhắc lại quy định ở 
đoạn 2(h) Tuyên ngôn về vấn đề người cao tuổi 
là các quốc gia thành viên cần xây dựng quỹ trợ 
cấp cho người già không có nguồn phụ cấp 
hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho tất cả mọi 
người mà không có nguồn lực hỗ trợ nào khi 
đạt đến độ tuổi cụ thể theo luật pháp quốc gia 
trên cơ sở không phân biệt giới tính [1]. 

Về các quyền liên quan đến việc làm: Xuất 
phát từ thực tế là những người lao động cao tuổi 
nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thường phải 
đương đầu với những khó khăn trong việc tìm 
kiếm và giữ việc làm, Uỷ ban về các quyền 
kinh tế, xã hội, văn hoá nhấn mạnh đến nhu cầu 
cần có các biện pháp chống phân biệt đối xử đối 
với những người lao động ở độ tuổi này trong 
việc làm và nghề nghiệp [1]. Không chỉ vậy, Uỷ 
ban còn cho rằng cần đảm bảo cho người cao 
tuổi “được hưởng các điều kiện công bằng và 
thuận lợi trong công việc” theo như Điều 7 của 
ICESCR, đồng thời cần chú ý sử dụng người 
lao động cao tuổi trong những trường hợp cần 
đến kinh nghiệm và bí quyết của họ [1]. Theo 
Uỷ ban, cần có các chương trình chuẩn bị cho 
việc nghỉ hưu của người cao tuổi, trong đó có 
sự tham gia của các tổ chức đại diện của giới 
chủ, người lao động và các cơ quan liên quan, 
để chuẩn bị cho người lao động đối phó với tình 
huống mới của họ. Các chương trình như thế 
cần cung cấp cho người lao động cao tuổi 
những thông tin về các vấn đề như: quyền và 
nghĩa vụ hưu trí của họ; các cơ hội và điều kiện 
cho sự tiếp tục hoạt động nghề nghiệp hoặc 
công việc tự nguyện; các phương pháp đối phó 
với tác động có hại của tuổi già; cơ sở vật chất 

cho các hoạt động văn hoá và giáo dục cho 
người cao tuổi và việc sử dụng thời gian rỗi [1]. 
Ngoài ra, còn phải bảo đảm quyền tham gia 
công đoàn của người cao tuổi, kể cả sau khi họ 
đã nghỉ hưu [1]. 

Về quyền an sinh xã hội: Theo luật nhân 
quyền quốc tế, thuật ngữ “an sinh xã hội” được 
hiểu là những trợ cấp của nhà nước cho công 
dân gắn với những rủi ro liên quan đến việc mất 
kế sinh nhai vì những lý do ngoài tầm kiểm soát 
của một cá nhân. Quyền an sinh xã hội được 
quy định trong Điều 9 ICESCR và các Công 
ước số 102 về An sinh xã hội (các tiêu chuẩn tối 
thiểu) (1952) và Công ước số 128 về trợ cấp 
cho người khuyết tật, người già, người gặp nạn 
(1967) của ILO. Những công ước này đều yêu 
cầu các quốc gia thành viên phải có chương 
trình bảo hiểm tuổi già bắt buộc. 

Bên cạnh việc yêu cầu các quốc gia thực 
hiện các công ước nêu trên, Uỷ ban về các 
quyền kinh tế, xã hội, văn hoá đã khuyến nghị 
các quốc gia thành viên xác định độ tuổi về hưu 
linh hoạt, phụ thuộc vào nghề nghiệp và khả 
năng làm việc của người cao tuổi, dựa trên các 
yếu tố về dân số học, kinh tế và xã hội [1]. 
Ngoài ra, Uỷ ban còn đề nghị các quốc gia 
thành viên, trong giới hạn các nguồn lực sẵn có, 
cần cung cấp những trợ cấp cho người có tuổi 
không đóng bảo hiểm và những hỗ trợ khác cho 
tất những người có tuổi mà vẫn chưa hoàn 
thành việc đóng bảo hiểm theo luật định và do 
đó không được hưởng trợ cấp người cao tuổi 
hoặc các lợi ích an sinh xã hội khác, cũng như 
không có nguồn thu nhập nào khác [1]. 

Về quyền sống trong gia đình: Quyền này 
được đề cập trong Điều 10 của ICESCR và các 
Kiến nghị 25 và 29 trong Kế hoạch hành động 
quốc tế Viên về vấn đề người cao tuổi. Trên cơ 
sở các văn kiện này, Uỷ ban về các quyền kinh 
tế, xã hội, văn hoá kêu gọi các quốc gia vận 
dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ 
và nâng cao vai trò của gia đình nhằm đáp ứng 
nhu cầu của các thành viên cao tuổi sống phụ 
thuộc vào gia đình, cũng như thiết lập các dịch 
vụ xã hội để hỗ trợ các gia đình có người cao 
tuổi, đặc biệt là những gia đình có thu nhập 
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thấp nhưng mong muốn chăm sóc người cao 
tuổi ở nhà và những người cao tuổi sống độc 
thân hay các cặp vợ chồng già muốn sống tại 
nhà mình [1]. 

Về quyền hưởng tiêu chuẩn sống thích hợp: 
Quyền này được quy định trong Điều 11 
ICESCR và trong những nguyên tắc của Liên 
Hợp quốc về Người Cao tuổi. Theo các văn 
kiện đã nêu, người cao tuổi có quyền được đáp 
ứng các nhu cầu về ăn, uống, ở, mặc và chăm 
sóc sức khoẻ thông qua thu nhập, sự hỗ trợ từ 
gia đình, cộng đồng và tự bản thân mình [1]. 

Liên quan đến quyền trên, các kiến nghị từ 
19 đến 24 của Kế hoạch hành động quốc tế 
Viên nhấn mạnh rằng vấn đề nhà ở cho người 
cao tuổi phải được nhìn nhận không chỉ đơn 
thuần là một nơi cư trú, mà cần tính đến việc 
bảo đảm những nhu cầu về thể chất, tinh thần 
và xã hội của họ [1]. Theo đó, các chính sách 
quốc gia cần nhằm giúp đỡ người cao tuổi tiếp 
tục sống trong nhà của họ càng lâu càng tốt 
thông qua việc lưu giữ, phát triển và cải tạo nhà 
của để đáp ứng khả năng sử dụng của người cao 
tuổi, và việc tái xây dựng đô thị, quy hoạch phát 
triển cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề về tuổi 
tác, nhằm cung cấp cho người cao tuổi một môi 
trường sống tốt hơn và tạo điều kiện cho họ 
trong vấn đề đi lại và giao tiếp thông qua việc 
cung cấp các phương tiện giao thông thích hợp, 
từ đó giúp họ hoà nhập vào xã hội [1]. 

Quyền về sức khoẻ tinh thần và thể chất: 
Quyền này được quy định trong Điều 12 
ICESCR và các Kiến nghị từ 1 đến 17 trong Kế 
hoạch hành động quốc tế Viên, trong đó yêu cầu 
các quốc gia tập trung vào việc cung cấp những 
hướng dẫn về chính sách y tế để bảo vệ sức 
khoẻ cho người cao tuổi, với cách tiếp cận toàn 
diện từ việc phòng chống, hồi phục và chăm sóc 
tới khi họ qua đời [1]. Theo Uỷ ban về các 
quyền kinh tế, xã hội, văn hoá, các quốc gia 
thành viên Công ước cần lưu ý rằng việc duy trì 
sức khoẻ cho đến khi cao tuổi cần có sự đầu tư 
trong toàn bộ quãng đời và việc phòng bệnh 
cũng như việc phục hồi thông qua các cuộc 
kiểm tra thường xuyên phù hợp với nhu cầu 
người cao tuổi đóng vai trò quyết định trong 
việc duy trì khả năng hoạt động của người cao 

tuổi và giảm được chi phí đầu tư vào các dịch 
vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe [1]. 

Quyền giáo dục và văn hoá: Quyền này 
được ghi nhận trong Điều 13 ICESCR. Theo Uỷ 
ban về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá, trong 
trường hợp người cao tuổi, quyền này cần được 
nhìn nhận theo hai quan điểm khác nhau và bổ 
sung cho nhau: (a) người cao tuổi có quyền 
hưởng lợi từ các chương trình giáo dục; và (b) 
người cao tuổi có thể truyền bí quyết và kinh 
nghiệm của mình cho thế hệ trẻ [1]. Uỷ ban 
cũng nhắc nhở các quốc gia chú ý bảo đảm cho 
người cao tuổi được tiếp cận với các chương 
trình giáo dục, đào tạo thích hợp, phù hợp với 
năng lực và mong muốn của họ, đồng thời cần 
có các chương trình giáo dục không chính thức 
dựa vào cộng đồng và hướng về giải trí cho 
người cao tuổi nhằm phát triển khả năng độc 
lập của người cao tuổi và ý thức trách nhiệm 
của cộng đồng [1]. Bên cạnh đó, Uỷ ban cũng 
nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng kinh 
nghiệm và bí quyết của người cao tuổi, với tư 
cách là người chuyển giao những thông tin, 
kiến thức, truyền thống và các giá trị tinh thần 
cho các thế hệ sau [1]. Uỷ ban cũng nhắc nhở 
các quốc gia cần ghi nhận quyền của người cao 
tuổi được tiếp tục hoà nhập vào xã hội, tham gia 
tích cực vào việc xây dựng và thực hiện các 
chính sách trực tiếp tác động đến cuộc sống của 
họ, chia sẻ kiến thức, kỹ năng của mình cho các 
thế hệ trẻ, cũng như được tiếp cận với các 
nguồn giáo dục, văn hoá, tinh thần và giải trí 
của xã hội [1]. 

4. Kết luận 

Trong những thập kỉ gần đây, quá trình già 
hoá dân số diễn ra nhanh chóng khiến cho 
quyền của người cao tuổi trở thành một vấn đề 
ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng 
quốc tế. Mặc dù vẫn còn những khía cạnh chưa 
thống nhất, song nhìn chung cộng đồng quốc tế 
xem già hoá dân số là quá trình bao gồm cả 
những thách thức và cơ hội, và người cao tuổi 
về cơ bản không phải là gánh nặng mà là một 
nguồn lực của gia đình và xã hội. Để đón nhận 
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cơ hội, hoá giải những thách thức, bảo đảm “già 
hoá dân số thành công” thì một trong những 
yêu cầu là phải bảo vệ và thúc đẩy các quyền 
của người cao tuổi trong sự cân bằng hợp lí với 
quyền của người trẻ tuổi. 

Theo khuyến cáo của Liên Hợp quốc và các 
tổ chức quốc tế, các quốc gia cần sửa đổi cả 
nhận thức và pháp luật để thích ứng với những 
biến động trong xã hội do quá trình già hoá dân 
số và để bảo đảm đầy đủ các quyền của người 
cao tuổi. Để đạt được mục tiêu đó, cần phải 
nhìn nhận việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi 
từ góc độ quyền/nghĩa vụ chứ không phải từ 
góc độ bảo trợ xã hội đơn thuần. Các quốc gia 
cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tôn trọng, 
bảo vệ và bảo đảm quyền của người cao tuổi 
giống như với bất kì nhóm xã hội nào khác, 
trong đó bao gồm việc thực hiện và giám sát 
thực hiện các chương trình, chính sách được 
thiết kế phù hợp để bảo vệ và thúc đẩy quyền 
của người cao tuổi [1].  

Trong khi chưa có Công ước về quyền của 
người cao tuổi, các cơ quan nhân quyền Liên 
Hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên tuân 
thủ các nguyên tắc có tính khuyến nghị của 
Liên Hợp quốc về người cao tuổi (được đề cập 
trong các văn kiện nêu trên) và các công ước 
của ILO có liên quan đến vấn đề này. Pháp luật 
quốc gia liên quan đến người cao tuổi phải 
được xây dựng theo nguyên tắc tiếp cận dựa 
trên quyền và cần phải xem người cao tuổi là 
một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất 
trong xã hội mà nhà nước phải bảo vệ trong mọi 
hoàn cảnh, kể cả trong thời kì bị khủng hoảng 
nhất về nguồn lực [1]. 
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Abstract: Population Aging encompasses both challenges and opportunities for every country; the 
elderly are basically not a burden but a resource of families and communities. To ensure “a sucessful 
Population Aging”, the rights of the elderly need to be guaranteed. While an international treat on the 
rights of the elderly has not yet been adopted, states should abide by the principles of the United 
Nations and ILO conventions relating to older persons. National legislation on the elderly must be 
built based on thehuman rights-based approach, and the elderly need to be considered as one of the 
most vulnerable groups in society where the state must protect their human rights in any 
circumstances, even when the country’s resources are exhausted. 
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